
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

21 0 0

17 1 35 1001 U hạn vị 15 cm

17 2 56 2042 CIN 3 (Đã khoét chóp)

17 3 51 5016 UXTC 14 tuần

17 4 47 2022 CIN 3 (Đã khoét chóp)

18 5 67 5025 CIN 3 (Đã khoét chóp)

18 6 52 3023 CIN 3 (Đã khoét chóp)

18 7 49 2012 UXTC 16 tuần

18 8 48 1111 CIN 3 (Đã khoét chóp)

18 9 46 2022 UXTC 14 tuần

10 45 2012 CIN 2 (Đã khoét chóp) + UXTC

11 36 1001 UXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 81 8017 UXTC 14 tuần

17 2 51 ĐT UXTC 16 tuần

17 3 60 6006 UBT (P) 10cm

17 4 40 2002 UXTC 16 tuần

18 5 60 4003 UBT (T) 10 cm

18 6 52 3003 UBT 15 cm

18 7 48 3003 UXTC 14 tuần

18 8 47 0000 UXTC 16 tuần

18 9 38 0000 UXTC 16 tuần

10 18 ĐT UBT(P) 12cm DỰ BỊ

TR BÍCH 2 + M.LINH1 + P.T.TRANG.SB

HƯƠNG THU + TẠLINH + LAN HƯƠNG

HƯƠNG THU + TẠLINH + LAN HƯƠNG

HƯƠNG THU + TẠLINH + LAN HƯƠNG

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + MỸ THANH

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + MỸ THANH

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + M CHÂU + T.QUYỄN.SB

THU HÀ 2  + NỚP + X.SƠN.SB

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

TR BÍCH 2 + M.LINH1 + P.T.TRANG.SB

HỒNG CẨM + H.XUÂN.BM + T.HIẾU.NT

HỒNG CẨM + H.XUÂN.BM + T.HIẾU.NT

HỒNG CẨM + H.XUÂN.BM + T.HIẾU.NT

T.HÒA + MAI THẢO + Đ.TIẾN.SB

T.HÒA + MAI THẢO + Đ.TIẾN.SB

DỰ BỊ

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + NHU + Q,NGHĨA.SB

BS SẢN A + THANH UYÊN + T.PHÉP.SB

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

VIỆT THANH + B.TUYẾT.PNT + PHƯƠNG.CKII

VIỆT THANH + B.TUYẾT.PNT + PHƯƠNG.CKII

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + HỒNG DƯƠNG

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + HỒNG DƯƠNG

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Từ ngày 02/02/2015 đến ngày 08/02/2015 (Tuần2)

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

ĐẶNG THỊ DUNG

TRẦN KIM YẾN PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ QUYÊN

DƯƠNG THỊ THỂ

VƯƠNG THỊ CƯNG

TRẦN THỊ CHÍNH

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

NGUYỄN THỊ MỸ

BÙI THỊ BẠCH MAI

HÀ THỊ HƯỜNG

TRƯƠNG VINH

LÊ THỊ TÌNH

NGUYỄN THỊ THƠ

VÕ THỊ HẠNH

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐINH THỊ THANH

NGUYỄN THỊ KIM SANG

NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC

TRẦN THỊ THU HƯỜNG

NGUYỄN THÙY LINH

HUỲNH THỊ THANH HÀ

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

BN UBPK

NGUYỄN HỒNG HOA

443

289

384

302

260

389

288

446

PK

262

SHC

254

126

219

127

122

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

123

232

124

221

PM

Ngày: 02/02/2015 

Ngày: 03/02/2015 

Ngày: 04/02/2015 

125

242



3 0 0

3 0 0

17 1 18 ĐT U hạ vị 20cm

17 2 50 1001 UXTC 16 tuần

17 3 43 4014 UXTC 14 tuần

17 4 41 2012 UXTC 16 tuần

18 5 52 5064 CIN 2 (Đã khoét chóp)

18 6 49 0000 UXTC 12 tuần

18 7 37 1001 UBT 9cm

18 8 42 2022 UXTC 16 tuần

9 37 2002 UXTC 12 tuần

10 33 0000 UXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 19 ĐT U hạ vị 15 cm

17 2 55 5015 UXTC 16 tuần

17 3 47 2002 UXTC 14 tuần

17 4 43 1001 UXTC 14 tuần

18 5 21 ĐT ULNMTCBT 14 cm

18 6 62 2001 UBT 18cm

18 7 50 3003 UXTC 16 tuần

18 8 44 2002 UXTC 14 tuần/VMC

18 9 39 2012 UXTC 12 tuần

10 36 ĐT UXTC 16 tuần

11 40 2012 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 55 6006 UBT (P) 10cm Sa BQ độ 2, TC độ 1

17 2 54 2022 UBT (P) 10cm nghi K

17 3 47 1021 UXTC 16 tuần/VMC Q.TUẤN + L.THỦY.BM + TP NGA

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + LIÊN HƯƠNG + N.DIỄM.SB

BS SẢN A  + ĐÌNH HÀO + T.HẢI.SB

THU THỦY + NGÔ TRINH + THÚY PHƯỢNG

THU THỦY + NGÔ TRINH + THÚY PHƯỢNG

D.MINH + TRÚC GIANG + TR.LOAN

MỸ Ý + YÊN + G.ĐỨC

MỸ Ý + YÊN + G.ĐỨC

MỸ Ý + YÊN + G.ĐỨC

B.MAI + THANH HẰNG + N.T.TUYẾT.SB

B.MAI + THANH HẰNG + N.T.TUYẾT.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + VÂN ANH + THỊ TRÌNH.SB

BS SẢN A + THU NGÂN + T.VÂN.SB

VIỆT THANH + NHU + TRÍ 2

VIỆT THANH + NHU + TRÍ 2

D.MINH + TRÚC GIANG + TR.LOAN

D.PHƯỢNG + TUYẾT TRINH  + N.TRINH.SB

LỢI + DŨNG.YQG + C.HƯNG.YQG

LỢI + DŨNG.YQG + C.HƯNG.YQG

H.HOA.BM + H THỊNH 1 + T.TUẤN.SB

H.HOA.BM + H THỊNH 1 + T.TUẤN.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + VĂN + T.THÚY.SB

BS SẢN A  + HỒNG HẠNH + T TRANG.SB

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H THỊNH 2

D.PHƯỢNG + TUYẾT TRINH + N.TRINH.SB

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP + treo mõm cắt vào m nhô

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

TS cắt u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

TS cắt u, Sinh thiết lạnh

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

MTS cắt u, Sinh thiết lạnh

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ MỸ LỆ

NGUYỄN THỊ NGỌC

CAO THỊ THIÊN KIM

TRẦN THỊ HIẾU

PHAN THỊ KIM THỦY

BÙI THỊ NGỌC YẾN

LƯƠNG THỊ THANH MAI

PHẠM THỊ CHỈ

BN SẢN A

PHẠM THỊ THU TRANG

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

NGUYỄN THỊ VÂN

HUỲNH NGỌC HIẾU

THẠCH THỊ SƠN

VÕ THỊ KIM THOA

VŨ BẠCH TUYẾT

TRẦN THỊ TUYẾN

NGUYỄN THỊ LIÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH VÕ MINH CHÂU

NGUYỄN THỊ THU

NGUYỄN THỊ CHUNG

HOÀNG THỊ KIM LAN

LÊ THỊ HAI

NGUYỄN THỊ LỘC

BN SẢN A

BN SẢN A

41

315

538

320

332

462

309

304

319

461

325

358

176

430

265

266

271

281

241

263

261

PK

128

KP

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 05/02/2015 

Ngày: 06/02/2015 



17 4 64 1001 UBT (P) 8cm/VMC cắt TC

18 5 67 7027 UBT (P) 10cm

18 6 65 7007 UBT (P) 6cm

18 7 44 2002 UXTC 13 tuần

18 8 44 2002 U hạ vị 17cm

18 9 43 0000 UXTC 14 tuần + UBT (P) 5cm

10 42 1001 UXTC 16 tuần

MỸ HẠNH 2 + ÚT + A.VŨ.SB

DỰ BỊ

Q.TUẤN + L.THỦY.BM + TP NGA

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

MỸ HẠNH 2 + ÚT + A.VŨ.SB

Bóc NX, KTSD

Ngày 2 tháng 2 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mổ TS cắt pp có u

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Bóc u + Bóc NX, KTSD

TRẦN THỊ BA

TRẦN THỊ LUYÊN

TRẦN THỊ KIM HOÀNG

TRƯƠNG ÁI TRINH

NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA

NGUYỄN THỊ BÊ

MA NAM

322

PK

303

515

339

312

PK


